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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 36/2020/TT-BGDĐT 
 

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020 
 

THÔNG TƯ 
Quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm  

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chế độ làm 
việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm.  

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư 
phạm và các trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng 
(sau đây gọi chung là trường cao đẳng sư phạm), bao gồm: Nhiệm vụ của các chức 
danh giảng viên; thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học; 
quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra giờ chuẩn và chế độ làm việc vượt định 
mức lao động. 
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2. Thông tư này áp dụng đối với giảng viên giảng dạy trong các trường cao 
đẳng sư phạm, giảng viên các trường cao đẳng giảng dạy nhóm ngành đào tạo giáo 
viên trình độ cao đẳng thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên 

Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên thực hiện theo quy định tại Thông tư 
số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp 
lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập.  

 
Chương II 

THỜI GIAN LÀM VIỆC, GIỜ CHUẨN GIẢNG DẠY 
VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 
Điều 3. Thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và định mức giờ chuẩn 

giảng dạy 

1. Thời gian làm việc của giảng viên trong năm học là 44 tuần (tương đương 
1.760 giờ hành chính) để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, 
phục vụ cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác, được xác định 
theo năm học sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định. 

2. Giờ chuẩn giảng dạy là đơn vị thời gian quy đổi từ số giờ lao động cần 
thiết để hoàn thành khối lượng một công việc nhất định thuộc nhiệm vụ của giảng 
viên tương đương với một tiết giảng lý thuyết trình độ cao đẳng trực tiếp trên lớp 
(hoặc giảng dạy trực tuyến), bao gồm thời gian lao động cần thiết trước, trong và 
sau tiết giảng. 

3. Thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo được tính bằng giờ chuẩn giảng 
dạy, trong đó một tiết giảng lý thuyết trình độ cao đẳng trực tiếp trên lớp (hoặc 
giảng dạy trực tuyến) 50 phút được tính bằng một giờ chuẩn giảng dạy và được 
quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư này.  

Đối với các nội dung giảng dạy có tính chất đặc thù, các tiết giảng trình độ cao 
đẳng trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến) trên 50 phút giao hiệu trưởng 
trường cao đẳng sư phạm quy đổi cho phù hợp. 
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4. Định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học được quy 
định từ 270 đến 420 giờ chuẩn giảng dạy (tương đương từ 810 đến 1.260 giờ hành 
chính); trong đó, giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến) 
phải đảm bảo tối thiểu 50% định mức quy định. Hiệu trưởng trường cao đẳng sư 
phạm căn cứ mục tiêu, chiến lược phát triển của đơn vị; đặc thù của môn học, 
ngành học và điều kiện cụ thể của đơn vị để quyết định định mức giờ chuẩn giảng 
dạy của giảng viên trong một năm học cho phù hợp. 

5. Trường hợp đặc biệt 

a) Giảng viên trong thời gian tập sự, thử việc chỉ thực hiện tối đa 50% định 
mức giờ chuẩn giảng dạy, đồng thời được miễn giảm nhiệm vụ nghiên cứu khoa 
học để dành thời gian tham gia dự giờ và tham gia thực tập, thực tế.  

b) Giảng viên trong thời gian nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, nghỉ theo 
các quy định của Bộ luật Lao động hiện hành được miễn giảm định mức giờ chuẩn 
giảng dạy theo tỷ lệ tương ứng với thời gian nghỉ. 

Điều 4. Định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với giảng viên được bổ nhiệm 
chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác quản lý, đảng, đoàn thể  

1. Giảng viên được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác quản 
lý, đảng, đoàn thể (trừ giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh) có nghĩa vụ 
giảng dạy tối thiểu theo định mức dưới đây (tính theo tỷ lệ % của định mức giờ 
chuẩn quy định tại khoản 4 Điều 3 của Thông tư này):  

Stt 
Giảng viên được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm 

nhiệm công tác quản lý, đảng, đoàn thể 
Định mức 
tối thiểu 

1 Chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng 15% 

2 Phó hiệu trưởng 20% 

3 Trưởng phòng và tương tương, thư ký hội đồng trường 25% 

4 Phó trưởng phòng và tương đương 30% 

5 Trưởng khoa, phó trưởng khoa và tương đương  

Đối với khoa có 40 giảng viên trở lên hoặc có quy mô 800 người 
học trở lên 

 

- Trưởng khoa 60% 

a) 

- Phó trưởng khoa 70% 


